
Môn Học/ Nhóm   Thực tập TN QTKD (BADM4499) - QCD2                     Số Tín Chỉ:  3

CBGD

Ngày Thi      /     /                  Phòng Thi      

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

1 1254012022 Nguyễn Tùng Anh 12/3/1994 QT12DB02 9 Chín

2 1254010028 Trần Thị Mỹ Anh 13/11/94 QT12DB02 8 Tám

3 1254052014 Nguyễn Phạm Duy Ân 6/9/1994 QT12DB02 không nộp bài

4 1254030036 Nguyễn Thị Thảo Chi 6/1/1994 QT12DB02 8 Tám

5 1254010051 Phạm Thị Quỳnh Chi 30/09/93 QT12DB02 8 Tám

6 1254010056 Trần Dương Chí 17/11/91 QT12DB02 8 Tám

7 1254012054 Nguyễn Đăng Chiến 8/7/1994 QT12DB02 5 Năm

8 1254010057 Nguyễn Khắc Chính 26/04/94 QT12DB02 không nộp bài

9 1254010076 Nguyễn Hoàng Minh Duy 5/11/1994 QT12DB02 6 Sáu

10 1254012082 Nguyễn Thị Huỳnh Duyên 12/2/1994 QT12DB02 8 Tám

11 1254022338 Trần Gia Đạt 8/3/1993 QT12DB02 7 Bảy

12 1254020062 Lê Hồng Hạnh 27/06/94 QT12DB02 8 Tám

13 1254030096 Lê Thị Hằng 17/01/94 QT12DB02 10 Mười

14 1254020068 Tô Dương Việt Hằng 15/01/94 QT12DB02 8 Tám

15 1254012172 Phạm Thị Tuyết Hồng 30/04/94 QT12DB02 8 Tám

16 1254010186 Nguyễn Thị Bích Huyền 28/05/94 QT12DB02 9 Chín

17 1254010190 Vũ Thị Thu Huyền 20/03/94 QT12DB02 8 Tám

18 1254020121 Nguyễn Thị Mai Liên 24/10/94 QT12DB02 8 Tám

19 1254052078 Bùi Ngọc Hoàng Linh 23/11/94 QT12DB02 8 Tám

20 1254010241 Hoàng Phương Linh 29/04/94 QT12DB02 7 Bảy

21 1254010297 Trần Thị Thanh My 2/1/1994 QT12DB02 10 Mười

22 1254012320 Nguyễn Thảo Hoàng Ngân 4/6/1994 QT12DB02 8 Tám

23 1154010352 Hoàng Trang Bảo Ngọc 23/01/93 QT11DB01 9 Chín

24 1254012338 Phan Thị Bảo Ngọc 12/5/1993 QT12DB02 10 Mười

25 1254020158 Nguyễn Phan Khôi Nguyên 6/12/1994 QT12DB02 7 Bảy

26 1254020164 Bùi Lương Uyển Nhi 4/12/1994 QT12DB02 8 Tám

27 1254012380 Trần Nguyên Hồng Nhung 28/07/94 QT12DB02 6 Sáu

28 1254040328 Hoàng Phương Hoài Như 21/01/94 QT12DB02 9 Chín
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Học Kỳ 1 - Năm học 15-16



Môn Học/ Nhóm   Thực tập TN QTKD (BADM4499) - QCD2                     Số Tín Chỉ:  3

Trang 2

STT Mã SV Họ và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

29 1254020172 Nguyễn Trần Uyên Như 11/12/1994 QT12DB02 8 Tám

30 1254040331 Tô Thị Huỳnh Như 12/4/1994 QT12DB02 8 Tám

31 1254010384 Nguyễn Thiện Kiều Oanh 12/3/1994 QT12DB02 7 Bảy

32 125101T003 Nguyễn Phi Khánh Phong 23/03/92 QT10DB1 9 Chín

33 1254052124 Nguyễn Hồng Phú 4/9/1994 QT12DB02 9 Chín

34 1254022188 Huỳnh Ngọc Trúc Phương 15/11/94 QT12DB02 9 Chín

35 1254010399 Lê Thị Trúc Phương 23/04/94 QT12DB02 7 Bảy

36 1254010416 Bùi Thị Nguyệt Quế 4/1/1994 QT12DB02 7 Bảy

Nộp bổ sung 

Nhật ký thực 

tập để được 

công nhận 

điểm

37 1254010446 Nguyễn Kim Thiên Tâm 9/3/1994 QT12DB02 7 Bảy

38 1254052228 Hà Ngọc Nguyên Thảo 23/11/93 QT12DB02 9 Chín

39 1254012477 Lê Phan Thu Thảo 14/08/94 QT12DB02 9 Chín

40 1254020258 Lê Thị Thanh Thùy 20/02/94 QT12DB02 8 Tám

41 1254010506 Nguyễn Thị Thúy 25/12/93 QT12DB02 9 Chín

42 1254010511 Võ Hoàng Thanh Thúy 8/10/1994 QT12DB02 7 Bảy

43 1254010530 Phạm Nguyễn Minh Thư 3/8/1994 QT12DB02 8 Tám

44 1254010543 Phạm Trần Thủy Tiên 30/06/94 QT12DB02 9 Chín

45 1254012544 Tiêu Trần Nhất Tiên 17/06/94 QT12DB02 7 Bảy

46 1254010548 Đặng Huyền Trang 7/1/1994 QT12DB02 9 Chín

47 1254062326 Đỗ Thị Thảo Trang 17/01/94 QT12DB02 7 Bảy

48 1254010560 Nguyễn Thị Diễm Trang 11/7/1994 QT12DB02 8 Tám

49 1254012572 Châu Bùi Băng Trâm 31/05/94 QT12DB02 8 Tám

50 1254010605 Trương Minh Trí 17/02/94 QT12DB02 7 Bảy

51 1254010590 Kiều Thị Lan Trinh 20/07/94 QT12DB02 8 Tám

52 1254010598 Trần Thanh Thảo Trinh 11/12/1994 QT12DB02 không nộp bài

53 1254012610 Trần Quốc Trung 16/09/94 QT12DB02 7 Bảy

54 1254010639 Lê Kim Uyên 17/11/94 QT12DB02 8 Tám

55 1254010644 Nguyễn Trần Bảo Uyên 26/11/94 QT12DB02 7 Bảy

56 1254010645 Trần Trọng Phương Uyên 31/03/94 QT12DB02 10 Mười

57 1254010650 Lâm Lệ Vân 14/04/94 QT12DB02 9 Chín
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